
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 5/2019 mang sang 62 843 752

01/06/2019 Thu bán phiếu 102 000           62 945 752

Chi chợ 400 000            62 545 752

04/06/2019 Thu bán phiếu 156 000             62 701 752

Chi chợ 520 000            62 181 752

06/06/2019 Thu bán phiếu 170 000             62 351 752

Chi chợ 679 000            61 672 752

08/06/2019 Thu bán phiếu 142 000             61 814 752

Chi chợ 90 000               61 724 752

11/06/2019 Thu bán phiếu 160 000             61 884 752

Chi chợ 530 000            61 354 752

13/06/2019 Thu bán phiếu 160 000           61 514 752

Chi chợ 555 000            60 959 752

Ông Thành , Trang , Bo- Hoàng Diệu 1 000 000          

15/06/2019 Thu bán phiếu 112 000             61 071 752

Chi chợ 268 500            60 803 252

18/06/2019 Thu bán phiếu 118 000             60 921 252

Chi chợ 542 000            60 379 252

Ông Phương - Phường 7 ĐL 700 000             

20/06/2019 Thu bán phiếu 108 000             60 487 252

Chi chợ 715 000            59 772 252

22/06/2019 Thu bán phiếu 120 000           59 892 252

Chi chợ 210 000            59 682 252

25/06/2019 Thu bán phiếu 136 000             59 818 252

Chi chợ 552 000            59 266 252

27/06/2019 Thu bán phiếu 116 000             59 382 252

Chi chợ 615 000            58 767 252

Mạch Diệu Giai - Phường 2 ĐL 1 000 000          

29/06/2019 Thu bán phiếu 96 000               58 863 252

Chi chợ 2 180 000         56 683 252

Cộng 4 396 000      7 856 500       59 383 252

Thu Chi Tồn

62 843 752

2 700 000        

1 696 000        

7 856 500         

4 396 000      7 856 500       59 383 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Chả lụa kg 5.0 70 000 350 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

400 000

Thịt gà kg 10 45 000 450 000

Ca ri gói 2 10 000 20 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

1/6/2019

Tổng theo ngày

4/6/2019

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 06/2019

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

Tổng chi phí

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (848 phiếu)

* Tồn quỹ tháng 06/2019

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

THÁNG 06/2019



520 000

Thịt xay kg 6 70 000 420 000

Đậu  khuôn miếng 100 800 80 000

Rau muống kg 8 7 000 56 000

Rau mồng tơi kg 6 10 000 60 000

Hành lá kg 1 13 000 13 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

679 000

Cải ngọt kg 5.0 11 000 55 000

Rau muống kg 5.0 7 000 35 000

90 000

Thịt heo kg 5 70 000 350 000

Dưa cải kg 12 15 000 180 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

530 000

Thịt heo kg 5 70 000 350 000

Đường cây 1 155 000 155 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

555 000

Ca viên kg 5 43 700 218 500

Chuối kg 10 5 000 50 000

268 500

Thịt heo kg 7 70 000 490 000

Hành lá kg 1 12 000 12 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

542 000

Thịt heo kg 4 70 000 280 000

Đậu  khuôn miếng 70 800 56 000

Rau muống kg 4 7 000 28 000

Dầu ăn 5l can 1 110 000 110 000

Nước T6/2019 241 000

715 000

Chả cá kg 3 70 000 210 000

210 000

Chả chiên kg 4 70 000 280 000

Điện T6/2019 232 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

552 000

Tôm tươi kg 4 100 000 400 000

Hành lá kg 1 12 000 12 000

Điện thoại T5/2019 203 000

615 000

Cá ba sa kg 8.4 43 000 360 000

Lương cô HồngT6/2019 1 700 000

Nước uống 120 000

2 180 000

7 856 500

27/6/2019

Tổng theo ngày

29/6/2019

Tổng theo ngày

Tổng

Tổng theo ngày

15/6/2019

Tổng theo ngày

18/6/2019

20/6/2019

Tổng theo ngày

4/6/2019

Tổng theo ngày

6/6/2019

11/6/2019

Tổng theo ngày

13/6/2019

8/6/2019

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

22/6/2019
Tổng theo ngày

25/6/2019

Tổng theo ngày


